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TT Họ và tên 
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(01) (02) (03) (04) (05)  

1.  Mai Thị Dinh 22/6/1985 
Bí thư chi bộ, Hiệu 

trưởng Trường Mầm non 
Hợp Hưng,  

xã Hiển Khánh 

Tổ trưởng 0985575655 

2.  Trần Xuân Thủy 06/10/1975 
Bí thư chi bộ, Trưởng 
BCTMT thôn Thị An,  

xã Hiển Khánh 

Tổ phó 0347647078 

3.   Phạm Xuân Thao 13/10/1973 
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch 
HĐND xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0918502683 

4.   Nguyễn Thị Lộc 25/9/1978 
Phó Trưởng phòng  
Văn hoá – xã hội, 
 xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0914084870 

5.  Nguyễn Văn Quỳnh 

(Nhuận) 

27/01/1974 
Công chức Văn phòng 

Đảng uỷ xã Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND 0395103276 

6.  Phạm Trọng Tuệ 01/10/1965 
Thôn Tiên Chưởng,  

xã Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND  0943625126 

7.  Vũ Công Thương 05/11/1967 
Thôn Lập Vũ,  
xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND  0915821339 

8.  Vũ Đình Yên 08/6/1982 
Bí thư chi bộ,  

Trưởng thôn Lập Vũ,  
xã Hiển Khảnh 

Đại biểu HĐND  0965450123 

9.  Hoàng Tiến Đạt 07/7/1970 
Thôn Nội Chế, 
xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND  0965450123 

10.  Phạm Văn Kim 11/11/1965 Thôn Vàng,  

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND  0974873657 

11.  Phạm Thị Vĩnh 19/6/1972 
Chi hội trưởng Phụ nữ 

thôn Vàng,  
xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND  0977454436 

12.  Phạm Văn Đoàn 03/6/1970 Thôn Thị An, xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh Bình 

Đại biểu HĐND  0987767793 

13.  
Hoàng Văn Nghĩa 02/8/1975 Trưởng thôn Thị An,  

xã Hiển Khánh, tỉnh 
Ninh Bình 

Đại biểu HĐND  
0392182590 

14.  Lê Mạnh Hùng 17/02/1957 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban CTMT thôn Lập 
Thành, xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND  0352206428 

15.  Hoàng Văn Quân 10/12/1960 
Chi hội trưởng CCB 

Thôn Lập Thành,  
xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND  0393778595 

 



16.  Nguyễn Văn Thủy 14/9/1972 
Bí thư chi bộ, 

 Trưởng thôn Khả Chính,  
xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND  
0947095307 

17.  
Phạm Văn Nam 15/5/1973 

Thôn Khả Chính,  
xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND  0852373788 

18.  
Nguyễn Trung Kiên 15/01/1972 Thôn Đồng Lạc, 

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND  0947097749 

19.  Phạm Văn Khánh 12/8/1982 
Trưởng thôn Lương Mỹ,  

xã Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND  0948523181 

20.  
Đỗ Thanh Hoa 04/01/1972 

Nhân viên trạm Y tế Hợp 
Hưng, xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND  0982060058 

21.  
Phạm Văn Định 16/6/1963 

Trưởng thôn Thám Hoà, 
xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND  
0372793706 

22.  
Triệu Đình Hưng 15/11/1966 Thôn Vụ Nữ,  

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND  0917842608 

23.  
Phạm Văn Giang 27/01/1981 Thôn Vụ Nữ, 

 xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND  0936655726 

24.  Triệu Quang Phúc 04/10/1963 
Thôn Vụ Nữ,  

xã Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND  0399651147 

25.  Triệu Huy Hà 14/9/1972 
Trưởng Ban CTMT thôn 
Vụ Nữ, xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND  
0973356655 

26.  
Triệu Đình Hợi 25/12/1971 Thôn Vụ Nữ,  

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND  0966075123 

27.  Phạm Văn Thành 
20/9/1967 

Thủ quỹ HTX 

SXDVNN Hợp Hưng, 

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND  0843513299 



 


